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(Đề cương định dạng theo mẫu đề kiểm tra của Bộ 2025)
I. LÝ THUYẾT
ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN, TRỌNG TÂM CÁC NỘI DUNG SAU:
Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.
a) Khái niệm và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
- Cạnh tranh: Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất hàng hoá - kinh doanh nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.
- Có hai loại cạnh tranh: Cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh.
b) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.  Có 2 nguyên nhân:
- Nền kinh tế tồn tại nhiều chủ sở hữu, là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh khiến nguồn cung trên thị trường tăng lên làm cho các chủ thể kinh doanh phải cạnh tranh, tìm cho mình những lợi thế để có chỗ đứng trên thị trường.
- Trong cạnh tranh, các chủ thể kinh doanh buộc phải sử dụng các nguồn lực của mình một cách hiệu quả nhất. Mỗi chủ thể có điều kiện sản xuất khác nhau, tạo ra năng suất và chất lượng sản phẩm khác nhau, dẫn đến cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm.
→ Để giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh rủi ro, bất lợi trong sản xuất, trao đổi hàng hóa thì cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là điều tất yếu.
c) Vai trò của cạnh tranh.
- Tạo động lực cho sự phát triển: tạo môi trường để các chủ thể kinh tế luôn cạnh tranh với nhau, không ngừng ứng dụng kĩ thuật công nghệ, nâng cao trình độ lao động, phân bổ linh hoạt các nguồn lực hướng tới những điều kiện sản xuất tốt nhất nhằm thu được lợi nhuận cao nhất, nhờ đó thức đẩy lực lượng sản xuất phát triển, không ngừng hoàn thiện nền kinh tế, thúc đẩy năng lực thỏa mãn nhu cầu xã hội.
d) Cạnh tranh không lành mạnh.
- Cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi trái với các quy định của pháp luật, các nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại, các chuẩn mực khác trong kinh doanh như: chỉ dẫn nhầm lẫn, gièm pha, gây rối loạn doanh nghiệp khác, xâm phạm bí mật kinh doanh,... có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, tổn hại đến môi trường kinh doanh, có tác động xấu đến đời sống xã hội.
- Những hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần bị phê phán, lên án và ngăn chặn.
Bài 2: Cung – cầu trong nền kinh tế thị trường.
a) Khái niệm cung – cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu
- Cung là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường với mức giá được xác định trong khoảng thời gian nhất định.
- Lượng cung chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố:
+ Giá cả các yếu tố đầu vào để sản xuất ra hàng hoá, dịch vụ;
+ Kì vọng của chủ thể sản xuất kinh doanh;
+ Giá bán sản phẩm;
+ Số lượng người tham gia cung ứng,...
- Cầu là lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng sẵn sàng mua với một mức giá nhất định trong khoảng thời gian xác định.
- Lượng cầu chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố: giá cả hàng hoá, dịch vụ; thu nhập, thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng; giá cả những hàng hoá, dịch vụ thay thế; kì vọng, dự đoán của người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ;...
b) Mối quan hệ cung – cầu và vai trò của mối quan hệ cung – cầu
- Cung - cầu có mối quan hệ chặt chẽ, tác động, quy định lẫn nhau:
+ Cầu xác định khối lượng, cơ cấu của cung, ví như "đơn đặt hàng" của thị trường cho các nhà sản xuất, cung ứng.
+ Cung tác động đến cầu, kích thích cầu. Những hàng hoá, dịch vụ được cung ứng phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng sẽ được ưa thích khiến cho cầu về chúng tăng lên. - Vai trò của mối quan hệ cung – cầu:
- Thứ nhất, đối với chủ thể sản xuất kinh doanh:
+ Quan hệ cung - cầu là tác nhân trực tiếp khiến giá cả thường xuyên biến động trên thị trường: khi cung lớn hơn cầu sẽ dẫn đến giá giảm, khi cung nhỏ hơn cầu sẽ dẫn đến giá tăng; cung bằng cầu thì giá ổn định. Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh: có nhiều lợi nhuận khi bán giá cao, có thể thua lỗ khi bán giá thấp.
+ Hiện trạng quan hệ cung - cầu là căn cứ để doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh: khi cung lớn hơn cầu, giá giảm thì thu hẹp sản xuất; khi cung nhỏ hơn cầu, giá tăng thì mở rộng sản xuất.
- Thứ hai, vai trò đối với chủ thể tiêu dùng: Quan hệ cung - cầu là căn cứ giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá phù hợp: nên mua hàng hoá, dịch vụ khi: cung lớn hơn cầu, giá giảm; không nên mua hàng hoá, dịch vụ khi: cung nhỏ hơn cầu, giá tăng.
- Thứ ba, vai trò đối với chủ thể Nhà nước: Giúp Nhà nước có cơ sở để đưa ra các biện pháp, chính sách để duy trì cân đối cung - cầu hợp lí, góp phần bình ổn thị trường.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1.  Câu tục ngữ “Thương trường như chiến trường” phản ánh quy luật kinh tế nào dưới đây?
A. Quy luật cung cầu                                   B. Quy luật cạnh tranh
C. Quy luật lưu thông tiền tệ                       D. Quy luật giá trị
Câu 2. Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh.
A. Không lành mạnh.                                    B. Không bình đẳng.
C. Tự do.                                                       D. Không đẹp.
Câu 3. Người sản xuất kinh doanh cải tiến máy móc hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động là thể hiện mặt tích cực nào dưới đây của cạnh tranh?
A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lên.
B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế.
D. Góp phần ổn định thị trường hàng hóa.
Câu 4. Thấy quán ăn của mình không đông khách bằng các quán ăn khác trong cùng khu phố, A có ý định bán thêm một vài món mới, đổi mới phong cách, cải thiện thái độ phục vụ khách hàng, đầu tư nơi để xe... Nếu là bạn của A, em sẽ:
A. Khuyên A cứ giữ y như cũ.                      B. Không thèm quan tâm.
C. Ủng hộ với cách làm A.                           D. Khuyên A dùng mánh khóe để buôn bán.
Câu 5. Vì quán cà phê của mình vắng khách trong khi quán đối diện của nhà anh H khách lại rất đông nên anh K đã thuê kẻ xấu ngày nào cũng quậy phá quán của anh H. Vậy, gia đình G đã:
A. Cạnh tranh tiêu cực.
B. Cạnh tranh lành mạnh.
C. Chiêu thức trong kinh doanh.
D. Cạnh tranh không lành mạnh.
Câu 6. Việc có nhiều hãng sữa cùng kinh doanh trên thị trường Việt Nam sẽ đem lại lợi ích nào dưới đây đối với người tiêu dùng?
A. Gia tăng nguồn thu ngân sách. 	           B. Sử dụng các sản phẩm chất lượng.
C. Tiếp cận nguồn thông tin sai lệch. D. Mở rộng thị trường lao động.
Câu 7. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến việc cạnh tranh giữa các hãng sữa tại thị trường Việt Nam?
A. Nhu cầu của người dân. 	                    B. Chính sách của Nhà nước.
C. Sự tồn tại nhiều hãng sữa.          D. Sự lớn mạnh của truyền thông.
Câu 8. Việc các doanh nghiệp kinh doanh sữa cố tình đưa thông tin sai lệch về nhau phản ánh nội dung nào dưới đây của cạnh tranh?
A. Mặt tiêu cực. 	                              B. Mặt tích cực.
C. Mục đích cạnh tranh. 	                   D. Vai trò của cạnh tranh
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới để trả lời câu 9 và câu 8
Nhận thấy ngũ cốc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, doanh nghiệp D và H đã đã thúc đẩy phát triển thị trường ngũ cốc ngày càng đa dạng hơn. Bên cạnh đó,  với nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng cao, hai doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng ngũ cốc nhằm cạnh tranh thị trường và thúc đẩy ngũ cốc càng tiện lợi và chất lượng: đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng máy đóng gói bao bì ngũ cốc tự động, cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, bảo quản đúng cách, mẫu mã bao bì thu hút.
Câu 9. Hai doanh nghiệp D và H không ngừng chạy đua đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm là thể hiện sự:
A. Phát triển. B. Tranh giành. 	C. Cạnh tranh. D. Đấu tranh.
Câu 10. Để cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp D có thể thực hiện nội dung nào sau đây?
A. Tăng cường chiến lược tặng quà khuyến mãi.
B. Viết bài chia sẻ việc làm không tốt của doanh nghiệp H.
C. Lôi kéo thợ giỏi của doanh nghiệp H về làm cho mình.
D. Bí mật lấy công nghệ sản xuất của doanh nghiệp H.
Câu 11: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm
A. Lợi tức. 	B. Tranh giành. 	C. Cạnh tranh. 	D. Đấu tranh.
Câu 12: Một trong những đặc trưng cơ bản phản ánh sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế đó là giữa họ luôn luôn có sự
A. Ganh đua. 	B. Thỏa hiệp. 	C. Thỏa mãn. 	D. Ký kết.
Câu 13: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. Đầu cơ tích trữ nâng giá. 	B. Hủy hoại môi trường thiên nhiên.
C. Khai thác cạn kiệt tài nguyên. 	D. Giành nguồn nguyên liệu thuận lợi.
Câu 14: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ. 	B. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường. 	D. Triệt tiêu mọi lợi nhuận kinh doanh.
Câu 15: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. Giành thị trường có lợi để bán hàng. 	B. Tăng cường độc chiếm thị trường.
C. Làm cho môi trường bị suy thoái. 	D. Tiếp cận bán hàng trực tuyến.
Câu 16: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao. 	B. Nền tảng của sản xuất hàng hoá.
C. Tìm kiếm cơ hội đầu tư thuận lợi.   	D. Đa dạng hóa các quan hệ kinh tế.
Câu 17.  Theo em, cầu có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?
A. Số lượng người tham gia cung ứng
B. Giá cả của các yếu tố đầu vào nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ
C. Kì vọng của chủ thể sản xuất kinh doanh
D. Sở thích của người tiêu dùng
Câu 18. Cung – cầu có quan hệ như thế nào trong nền kinh tế thị trường?
A. Cung và cầu là hai phạm trù không liên quan tới nhau
B. Cung và cầu có quan hệ chặt chẽ, tác động, quy định lẫn nhau
C. Chỉ có cung tác động lên cầu
D. Chỉ có các yếu tố của cầu tác động lên cung
Câu 19. Khi nhu cầu của người tiêu dùng về một mặt hàng tăng cao thì sẽ dẫn đến điều gì?
A. Người sản xuất sẽ thu hẹp lại sản xuất   B. Người sản xuất sẽ mở rộng sản xuất
[bookmark: _GoBack]C. Giá cả mặt hàng sẽ bị hạ thấp                D. Giá cả mặt hàng sẽ cân bằng
Câu 20. Nếu một doanh nghiệp sản xuất quá nhiều hàng hóa mà không tính toán đến lượng cầu của người tiêu dùng có thể dẫn tới điều gì?
A. Doanh nghiệp có thể bán hết số hàng hóa với giá cao
B. Tạo được ra nguồn cầu về mặt hàng đó tăng mạnh
C. Có thể không tiêu thụ được hết số hàng hóa mà doanh nghiệp cung ứng ra thị trường
D. Làm mất đi tính ổn định của thị trường
Câu 21. Cửa hàng ăn vặt tại cổng trường của hộ ông H, những tháng gần đây buôn bán rất tốt do món khoai tây chiên của quán ông bà được rất nhiều các em học sinh thích và đón nhận. Theo em, sắp tới ông H sẽ có dự định gì cho cửa hàng của mình?
A. Hộ ông H sẽ thu hẹp lại quy mô kinh doanh của nhà mình
B. Hộ gia đình của ông H sẽ thêm vào một số món ăn khác trong thực đơn của quán
C. Hộ gia đình của ông H sẽ nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh của mình
D. Gia đình ông H sẽ thay đổi món khoai tây chiên trong thực đơn của quán
Câu 22. Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu?
A. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán. B. Giá cả, thu nhập, sở thích, tâm lý.
C. Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán.        D. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu.
Câu 23.Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?
A. Công ty A xây dựng nhà máy sản xuất hàng hóa.
B. Anh A khảo sát nhu cầu thị trường để sản xuất hàng hóa.
C. Công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm.
D. Công ty B thảo kế hoạch sản xuất 1 triệu sản phẩm.
Câu 24. Biểu hiện nào dưới đây không phải là cung?
A. Quần áo được bày bán ở các cửa hàng thời trang
B. Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch 10 tấn lúa để xuất khẩu
C. Công ty sơn H hàng tháng sản xuất được 3 triệu thùng sơn để đưa ra thị trường
D. Rau sạch được các hộ gia đình trồng để ăn, không bán
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới để trả lời câu hỏi 25 và 26.
Nhu cầu mua sắm trực tuyến tiếp tục tăng cao trong những ngày cận tết Nguyên Đán. Các sản phẩm trang trí nhà cửa được chọn mua nhiều với số lượng tăng đến 45% so với tháng trước. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Tiki lên kế hoạch chuẩn bị hàng hoá đảm bảo về số lượng và chất lượng: tăng 30% lượng hàng hoá tập trung vào các sản phẩm thiết yếu như thực phẩm khô, thức uống, sữa, gia vị. Bên cạnh đó còn triển khai linh hoạt nhiều chính sách giao hàng nhằm thu hút đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.
Câu 25: Trong trường hợp trên, cung về hàng hóa và dịch vụ sẽ có xu hướng
A. Giảm. 	B. Tăng. 	C. Cân bằng. 	D. Không đổi.
Câu 26: Thông tin trên phản ánh quan hệ cung cầu ở nội dung nào dưới đây
A. Giá giảm cầu tăng. 	B. Cầu tăng, cung tăng.
C. Cầu giảm, cung giảm. 	D. Giá tăng, cầu giảm.
Câu 27: Nhà sản xuất sẽ quyết định mở rộng kinh doanh khi
A. Cung giảm. 	B. Cầu giảm. 	C. Cung tăng. 	D. Cầu tăng.
Câu 28: Mối quan hệ giữa số lượng cung và giá cả hàng hoá vận động
A. Không liên quan. 	B. Bằng nhau. 	C. Tỉ lệ thuận. D. Tỉ lệ nghịch.
Câu 29: Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?
A. Anh A mua xe máy thanh toán trả góp.    B. Ông B mua xe đạp hết 1 triệu đồng.
C. Chị C muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền.  D. Trời nắng nóng nên chị H có nhu cầu mua điều hòa.
Câu 30: Trên thị  trường, khi giá cả tăng lên, lượng cung sẽ
A. Ổn định. 	B. Tăng lên. 	C. Không tăng. 	D. Giảm xuống.
Câu 31: Trường hợp cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường so với hơn giá trị hàng hoá sẽ
A. Nhỏ hơn rất nhiều. 	B. Bằng nhau. 	C. Nhỏ hơn. 	D. Lớn hơn.
Câu 32: Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?
A. Giá cả ảnh hưởng đến cung, cầu. 	B. Cung, cầu tác động lẫn nhau.
C. Cung, cầu ảnh hưởng đến giá cả. 	D. Thị trường chi phối cung, cầu.
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Học sinh đoc thông tin và chọn đúng hoặc sai)
Câu 1. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: Công ty A và B là hai đơn vị kinh tế lớn sản xuất và cung ứng sữa tươi. Ra đời từ lâu, công ty A xây dựng các trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn hiện đại nhất và chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Không hề kém cạnh, dù có mặt trên thị trường, Công ty B cũng đã ứng dụng quy trình sản xuất sữa tươi khép kín từ khâu nhập giống, nuôi dưỡng đến phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Sự khác biệt về điều kiện sản xuất khiến cuộc cạnh tranh của hai công ty này thêm gay cấn.
a) Sự khác biệt về điều kiện sản xuất, kinh doanh là nguyên nhân dẫn đến sự cạnh tranh giữa công ty A và B.
b) Công ty A và B đều vận dụng đúng đắn các hình thức cạnh tranh lành mạnh để phát triển.
c) Sự cạnh tranh tích cực giữa công ty A và B sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.
d) Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh tất yếu sẽ dẫn đến một công ty phải phá sản để công ty kia tồn tại.
Câu 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Giả sử trên thị trường, nhu cầu về ô tô là 70.0000 chiếc các loại. có 7 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô để cung ứng ra thị trường, trong đó Toyota cung ứng 4.478 chiếc, Ford cung ứng 2.544 chiếc, KIA cung ứng 11.199 chiếc, Mercedes cung ứng 4.512 chiếc, BMW cung ứng 2.544 chiếc, Huyndai cung ứng 12.477 chiếc, Honda cung ứng 11.125 chiếc.
a) Xét về quan hệ cung cầu thì giá ô tô sẽ tăng lên trong thời gian tới.
b) Nhà nước cần có biện pháp giảm thuế để tăng cường nhập khẩu ô tô ổn định nguồn cung trong nước.
c) Người tiêu dùng phải mua ngay ô tô vào dịp này tránh giá ô tô sẽ còn lên.
d) Trong ngắn hạn, các doang nghiệp mở rộng quy mô sản xuất.
-------------------HẾT------------------
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